UBND TỈNH QUẢNG BÌNH      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    SỞ CÔNG THƯƠNG

             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

       Số: 432/BC-SCT

            Quảng Bình, ngày 23 tháng 4 năm 2018
BÁO CÁO

Tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch tháng 4 năm 2018
Ngành Công Thương Quảng Bình


I. Kết quả sản xuất - kinh doanh của ngành và công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực tháng 4 năm 2018:


A. Kết quả sản xuất công nghiệp, thương mại tháng 4 năm 2018:


1. Sản xuất công nghiệp:


a) Chỉ số sản xuất công nghiệp(IIP):

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 4 năm 2018 ước tính tăng 2,8% so với tháng trước và tăng 2,1% so với cùng kỳ năm 2017; luỹ kế 4 tháng đầu năm Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 5,2% so với cùng kỳ; trong đó: công nghiệp khai khoáng tăng 5,6%; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 5,4%; ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt tăng 3,5%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 3,6%.   

b) Sản phẩm chủ yếu:

Sản phẩm công nghiệp chủ yếu (so với cùng kỳ năm 2017): Đá xây dựng tháng 4 năm 2018 đạt 240.912 tấn tăng 4,8%, lũy kế 4 tháng đạt 915.439 m3 tăng 5,9%; cá đông lạnh đạt 73 tấn tăng 6,6%, lũy kế 4 tháng đạt 289 tấn, tăng 5,3%; dăm gỗ đạt 30.019 tấn tăng 1,4%, lũy kế 4 tháng đạt 108.696 tấn tăng 8,9%; áo sơ mi đạt 1.044 nghìn cái tăng 5,8%, lũy kế 4 tháng đạt 3.836 nghìn cái tăng 9,3%; xi măng đạt 139.084 tấn tăng 2,9%, lũy kế 4 tháng đạt 518.053 tấn tăng 3,6%; điện thương phẩm đạt 64 triệu kWh tăng 3,3%, lũy kế 4 tháng đạt 250 triệu kWh tăng 3,4%... 
c) Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp: 
Tháng 4 năm 2018 tình hình sản xuất của các doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn tỉnh phát triển ổn định, các đơn vị sản xuất các sản phẩm đá xây dựng, cá đông lạnh, áo sơ mi, cao su, điện thương phẩm... duy trì tăng trưởng khá. Một số đơn vị gặp khó khăn trong công tác tiêu thụ sản phẩm nên sản lượng sản xuất đạt thấp như quặng titan, cao lanh, bia chai Hà Nội, nước khoáng, clinker. Sản xuất tinh bột sắn ngừng sản xuất do hết sắn nguyên liệu.

2. Hoạt động thương mại:
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 4 năm 2018 đạt 1.893,4 tỷ đồng, tăng 11,3% so với cùng kỳ; Lũy kế 4 tháng đầu năm đạt 7.606,4 tỷ đồng, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm trước; trong đó kinh tế tư nhân 2.683,4 tỷ đồng, tăng 8,4%; kinh tế cá thể 4.503 tỷ đồng, tăng 9,1%; kinh tế Nhà nước 415,6 tỷ đồng, tăng 22,3% so với cùng kỳ. 

- Tổng mức bán lẻ hàng hóa 4 tháng đầu năm đạt 6.535,6 tỷ đồng, tăng 9,1% so với cùng kỳ.
- Doanh thu hoạt động dịch vụ lưu trú và ăn uống 4 tháng đầu năm đạt 653,9 tỷ đồng, tăng 16,2% so với cùng kỳ. 
- Doanh thu hoạt động du lịch 4 tháng đầu năm đạt 81,8 tỷ đồng, tăng 13,1% so với cùng kỳ. 

- Doanh thu hoạt động dịch vụ khác (trừ lưu trú và ăn uống) 4 tháng đầu năm đạt 335,1 tỷ đồng, tăng 5,6% so với cùng kỳ.

3. Công tác Xúc tiến đầu tư và triển khai các dự án phát triển công nghiệp, hạ tầng thương mại:

Dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I: Bộ TNMT đã phê duyệt báo cáo đánh giá TĐMT Dự án “Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I”. Ngày 19/03/2018 ANĐ2 đã trình EVN phê duyệt KHLCNT đợt 5 - Dự án NMNĐ Quảng Trạch I. Hiện nay, có 140 hộ dân thôn Vịnh Sơn tiếp tục tự ý cày đất trái phép, gia cố hàng rào và làm lán trại phục vụ chăn nuôi.

Dự án Nhiệt điện Quảng Trạch II: Ngày 12/02/2018 EVN đã phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu. Đơn vị tư vấn đang tiến hành công tác khảo sát.

Các Dự án Điện mặt trời và điện gió: Hiện nay đang hoàn chỉnh Hồ sơ dự án điện mặt trời của Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải và dự án điện gió của Công ty B&T để trình UBND tỉnh đề nghị Bộ Công Thương thẩm định, phê duyệt bổ sung vào quy hoạch phát triển điện lực của tỉnh.

B. Công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực tháng 4 năm 2018:

1. Công tác Quy hoạch, kế hoạch, xây dựng các chương trình, đề án phát triển ngành Công Thương

Theo dõi, đôn đốc triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển Công nghiệp, Quy hoạch phát triển thương mại, Quy hoạch phát triển Điện lực tỉnh Quảng Bình và các quy hoạch, đề án được Bộ Công Thương, UBND tỉnh phê duyệt.
Quyết toán dự án cấp điện nông thôn tỉnh Quảng Bình và chuẩn bị nội dung phục vụ công tác kiểm toán dự án.

2. Công tác Quản lý công nghiệp

Tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản tăng cường thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.
Hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện quản lý nhà nước về ATTP; xây dựng Kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2018 ngành Công Thương. 
Tham mưu Hội đồng Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh thành lập Ban giám khảo, Tổ giúp việc. Lập danh sách doanh nghiệp, cơ sở kinh tế trên địa bàn thực hiện điều tra thống kê quốc gia năng lực sản xuất của một số sản phẩm công nghiệp năm 2018. 
Hoàn thành Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND ngày 22/7/2015 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
3. Công tác Quản lý thương mại

Phối hợp với các sở, ban ngành và đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh: giới thiệu địa điểm thuê đất cho Tổng Công ty May 10 xây dựng trung tâm thương mại; nghiên cứu đề xuất lắp đặt máy bán hàng tự động của Công ty VVM trên địa bàn, tổ chức triển khai tại thành phố Đồng Hới.

Kiểm tra, giám sát việc tổ chức Hội chợ Hàng tiêu dùng TP Đồng Hới năm 2018. Triển khai Kế hoạch thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2018. Xây dựng kế hoạch và chuẩn bị nội dung tổ chức các lớp tập huấn về lĩnh vực thương mại.

Thẩm định cấp phép giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu cho 01 cửa hàng và cấp sửa đổi, bổ sung 01cửa hàng; giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng cho 4 cửa hàng. Xác nhận đăng ký thực hiện 01 chương trình khuyến mại.
4. Công tác Quản lý xuất nhập khẩu, hội nhập kinh tế quốc tế
Triển khai, thực hiện các đề án thương mại điên tử quốc gia năm 2018. Xây dựng Kế hoạch lớp bồi dưỡng kiến thức về Hội nhập quốc tế 2018.

Tham mưu UBND tỉnh Quyết định công bố danh mục các cửa khẩu khác và nơi mở ra cho qua lại biên giới được phép thực hiện hoạt động TMBG. Báo cáo tình hình thực hiện Chính sách pháp luật về thúc đẩy tiêu thụ nông sản; kiểm soát hoạt động xuất nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất nông sản trên địa bàn tỉnh. 

Rà soát, sửa đổi, bổ sung và hoàn thành các thủ tục hành chính, ISO theo quy định. Cập nhật, theo dõi, quản lý các hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn.

5. Công tác Quản lý năng lượng
Theo dõi, triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển Điện lực tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016 – 2025 xét đến 2035. Tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung về lập Quy hoạch điện gió, điện mặt trời, triển khai công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu đơn vị Tư vấn lập quy hoạch.

Phối hợp với ngành điện đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trong sản xuất, kinh doanh mùa khô năm 2018; xử lý các vướng mắc về các dự án lưới nguồn điện trên địa bàn (ĐZ 500kV, ĐZ 220kV, ĐZ 110kV và các TBA 110kV). 

Làm việc với nhà thầu về tiến độ thực hiện, hồ sơ hoàn công, nghiệm thu, bàn giao dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia. Thẩm định dự án; cấp giấy phép hoạt động điện lực; kiểm tra hoạt động điện lực các đơn vị được cấp giấy phép về lĩnh vực điện.
6. Công tác Quản lý kỹ thuật an toàn, môi trường công nghiệp
Thẩm định trình UBND tỉnh cấp Giấy phép VLNCN cho 01 đơn vị; tham mưu UBND tỉnh xử phạt vi phạm hành chính và thu hổi Giấy phép sử dụng VLNCN của 02 đơn vị để mất VLNCN. Đăng ký nhà nước về sử dụng VLNCN cho 01 đơn vị trên địa bàn tỉnh.
Tham gia Đoàn công tác của Cục Kỹ thuật an toàn môi trường công nghiệp làm việc tại 02 đơn vị để thất thoát VLNCN. Làm việc với Đoàn công tác Bộ Khoa học và Công nghệ về việc triển khai thực hiện hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008.

Tham gia Hội đồng đánh giá tác động môi trường, Hội đồng đánh giá kết quả thăm dò trữ lượng khoáng sản các dự án khai thác khoáng sản trên địa bàn.
7. Công tác thanh tra
Thanh tra các đơn vị kinh doanh xăng dầu theo Quyết định phê duyệt.

Thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định. Đôn đốc, theo dõi việc thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra năm 2017. 
8. Công tác khuyến công và xúc tiến thương mại

Phối hợp Đài Truyền hình Quảng Bình, Báo Quảng Bình triển khai công tác tuyên truyền tháng 4 năm 2018.

Tư vấn, hồ sơ hỗ trợ vốn khuyến công, xúc tiến thương mại đợt 1/2018. Ký hợp đồng và triển khai các Đề án khuyến công, XTTM quốc gia năm 2018. 

Tổ chức triển khai “Cửa hàng tiện ích bán hàng lưu niệm Việt phục vụ khách du lịch trên địa bàn thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình”. Triển khai thực hiện Chương trình tiết kiệm năng lượng, sản xuất sạch hơn; Kế hoạch hoạt động Sàn giao dịch TMĐT năm 2018. Triển khai nội dung theo Biên bản thỏa thuận với Tổ chức phát triển Hà Lan SNV.

Hoàn thành xây dựng đề án vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại.

9. Công tác quản lý thị trường
Trong tháng 4 năm 2018, lực lượng quản lý thị trường tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, tập trung các lĩnh vực: xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng, phân bón và vật tư nông nghiệp, mặt hàng bia rượu, thuốc lá điếu nhập lậu, an toàn thực phẩm, mặt hàng dược phẩm, mỹ phẩm và thực phẩm chức năng…Kiểm tra việc thực hiện đo lường hàng hóa, chú trọng tới các mặt hàng được chế biến đóng gói sẳn, công bố chất lượng hàng hóa, ghi nhãn hàng hóa của các cơ sở sản xuất, kinh doanh bán buôn.

Trong tháng, lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra 36 trường hợp, phát hiện 26 vụ vi phạm; đã xử lý 21 vụ vi phạm (23 hành vi vi phạm), đang tạm giữ 05 vụ, trong đó phạt tiền 22 hành vi, tịch thu hàng hóa không xác định người vi phạm 01 hành vi. Tổng số tiền phạt vi phạm 181 triệu đồng. Trong đó, tiền phạt vi phạm hành chính là 39 triệu đồng, tiền bán hàng tịch thu là 118 triệu đồng, trị giá hàng tịch thu chưa bán là 2 triệu đồng, trị giá hàng hóa xử lý tịch thu tiêu hủy, buộc tiêu hủy 22 triệu đồng. Đã nộp ngân sách trong tháng 157 triệu đồng. 
Từ đầu năm đến nay, lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra 328 trường 208 hành vi, tịch thu hàng hóa không xác định người vi phạm 37 vụ. Tổng số tiền phạt vi phạm là 5.232 triệu đồng, đã nộp ngân sách 2.129 triệu đồng. 
10. Các mặt công tác khác
Thực hiện công tác tổ chức cán bộ, chế độ chính sách, thi đua khen thưởng theo quy định; công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính; kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập cán bộ công chức; Công tác an ninh quốc phòng, công tác PCCC cơ quan.
Xây dựng Kế hoạch luân chuyển, chuyển đổi, thay đổi vị trí công tác năm 2018 đối với công chức, viên chức thuộc Sở Công Thương. Phối hợp với Chi cục Văn thư lưu trữ tiếp nhận tài liệu sau khi đã được chỉnh lý.

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định; công tác văn thư lưu trữ, hành chính quản trị và công tác tài chính kế toán.

II. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2018:

1. Công tác chỉ đạo sản xuất, kinh doanh: 
- Tập trung triển khai thực hiện tốt Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp; tạo mọi điều kiện thuận lợi để các cơ sở sản xuất công nghiệp lớn, các dự án mới đầu tư đi vào sản xuất ổn định, khai thác tốt công suất thiết bị và hiệu quả đầu tư.
- Chỉ đạo tháo gỡ khó khăn các cơ sở công nghiệp vừa hoàn thành đưa vào sử dụng hoạt động ổn định, phát huy hiệu quả tốt trong năm 2018: Giai đoạn 2 Dự án May S&D Quảng Bình, Nhà máy nhôm Công ty TNHH New Asia, Nhà máy xử lý rác thải, sản xuất biogas và phân bón khoáng hữu cơ. Tiếp tục triển khai các dự án công nghiệp lớn: Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I và II, Nhà máy điện mặt trời mặt trời của Tập đoàn Dohwa, xây dựng kho ngoại quan và đường ống dẫn xăng dầu sang Lào, Trung tâm thương mại vui chơi, giải trí Vincom, đường dây và trạm biến áp 500kV, 220kV và 110kV theo Quy hoạch điện, dự án cấp điện nông thôn từ điện lưới quốc gia, các dự án điện mặt trời và điện gió. Xúc tiến triển khai các dự án: điện mặt trời, điện gió, điện sinh khối, sản xuất cọc sợi, dệt may, chế biến gỗ OKAL, MDF, thu hồi nhiệt điện ở các nhà máy xi măng, chế biến thủy sản...  

2. Công tác quy hoạch, kế hoạch: 

- Tham mưu UBND tỉnh xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

- Triển khai thực hiện tốt các Quy hoạch đã được phê duyệt: Quy hoạch phát triển Công nghiệp, Quy hoạch phát triển thương mại, Quy hoạch mạng lưới kinh doanh xăng dầu và Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Quảng Bình. 
- Hoàn thành công tác Bình chọn sản phẩm công nghiệp NTTB cấp tỉnh năm 2018 và gửi sản phẩm tham gia Bình chọn cấp khu vực MTTN.
- Tổ chức Hội nghị tập huấn về Xúc tiến thương mại và Thương mại điện tử theo kế hoạch đã được phê duyệt.
3. Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường giá cả, chống đầu cơ, buôn lậu và gian lận thương mại, buôn bán hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ, an toàn thực phẩm, bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa, bình ổn thị trường. Trong đó, tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các kế hoạch đã ban hành: kiểm tra hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, an toàn thực phẩm, kinh doanh xăng dầu, hoạt động bán hàng đa cấp, niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết đặc biệt trong dịp Lễ 30/4, quốc tế lao động 1/5 và mùa du lịch.
4. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về công nghiệp, thương mại, điện năng, khoa học công nghệ, vật liệu nổ công nghiệp, thanh tra. 

5. Đẩy mạnh các hoạt động Khuyến công và Xúc tiến thương mại, tiếp tục triển khai các Đề án khuyến công quốc gia và địa phương năm 2018. 
6. Triển khai các nội dung, phong trào thi đua chào mừng 67 năm ngày thành lập ngành Công Thương Việt Nam. 
7. Thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 và Trang thông tin điện tử của Sở Công Thương.
                                KT GIÁM ÐỐC 

Nơi nhận: 





      PHÓ GIÁM ĐỐC
            


- Bộ Công Thương;      


- Tỉnh uỷ;


- HÐND tỉnh;              (để b/c)


- UBND tỉnh;
      




- Cục TK, Sở KH&ĐT;   






- Báo Công Thương;    




         Lê Trá Khoái        


- Lãnh đạo Sở; Đảng uỷ, CĐN;                                              



- Các phòng, KC, QLTT;                                                             


- Lưu: KHTC, VT.
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